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CHƯƠNG IV. VẬT LÍ HẠT NHÂN - CÔNG THỨC TRỌNG TÂM 

 

1. Cấu trúc hạt nhân 2. Kích thước hạt nhân 

 Kí hiệu hạt nhân: 𝑍
𝐴𝑋 

𝐴 = 𝑍 + 𝑁 

𝑁 = 𝐴 − 𝑍 

 Điện tích hạt nhân:  𝑞ℎ𝑛 = +𝑍𝑒 

 Bán kính hạt nhân:  

𝑅 = 1,2 × 10−15𝐴1/3(𝑚) 

 Đơn vị khối lượng nguyên tử:  

1𝑢 = 1,6605 × 10−27𝑘𝑔 

1𝑢𝑐2 ≈ 931,5 MeV 
 

3. Phản ứng hạt nhân 4. Độ hụt khối – Năng lượng liên kết 

 Bảo toàn số khối:  ∑𝐴𝑡𝑟ướ𝑐 = ∑𝐴𝑠𝑎𝑢 

 Bảo toàn điện tích: ∑𝑍𝑡𝑟ướ𝑐 = ∑𝑍𝑠𝑎𝑢 

 Bảo toàn năng lượng toàn phần 

𝐸𝑡𝑟ướ𝑐 = 𝐸𝑠𝑎𝑢 

 hay 𝑊đ 𝑡𝑟ướ𝑐 + 𝑄 = 𝑊đ 𝑠𝑎𝑢  

 Trong đó: 

• 𝑄 > 0: phản ứng tỏa năng lượng.  

• 𝑄 < 0: phản ứng thu năng lượng.  

 Bảo toàn động lượng: 𝑝𝑡𝑟ướ𝑐 = 𝑝𝑠𝑎𝑢 

 Độ hụt khối:  

Δ𝑚 = [𝑍𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍)𝑚𝑛] − 𝑚𝑋 

 Năng lượng liên kết:  

𝐸𝑙𝑘 = Δ𝑚𝑐2 

 Năng lượng liên kết riêng:  

𝐸𝑙𝑘𝑟 =
𝐸𝑙𝑘

𝐴
 

 Khối lượng xấp xỉ của proton (𝑚𝑝 ≈ 1,0073𝑢) và 

neutron (𝑚𝑛 ≈ 1,0087𝑢)  

 5. Hệ thức Einstein  6. Phóng xạ α – β – γ 

 Hệ thức Einstein:  

 

𝑬 = 𝒎𝒄𝟐 

 α: 𝐴 → 𝐴 − 4;   𝑍 → 𝑍 − 2 

 β⁻: 𝐴không đổi; 𝑍 → 𝑍 + 1 

 β⁺: 𝐴không đổi; 𝑍 → 𝑍 − 1 

 γ: 𝐴, 𝑍không đổi 

 7. Định luật phóng xạ  8. Chu kì bán rã – Độ phóng xạ 

 Số hạt nhân còn lại:  

𝑁 = 𝑁0𝑒−𝜆𝑡 

 hoặc  𝑁 = 𝑁0 (
1

2
)

𝑡/𝑇

 

 Liên hệ:  

𝜆 =
ln 2

𝑇
 

 Sau n chu kì:  𝑁 =
𝑁0

2𝑛 ;  𝑛 =
𝑡

𝑇
 

 9. Độ phóng xạ  10. Ghi nhớ nhanh 

 Độ phóng xạ: 𝑯 = 𝝀𝑵 → 𝐻 = 𝐻0𝑒−𝜆𝑡 

𝐻 =
𝐻0

2𝑛
 

1𝐶𝑖 = 3,7 × 1010𝐵𝑞 

- Hạt nhân bền vững ⇔ 𝐸𝑙𝑘𝑟lớn.  

- Phân hạch: hạt nhân nặng → hạt nhân nhẹ.  

- Nhiệt hạch: hạt nhân nhẹ → hạt nhân nặng.  

- Sau mỗi chu kì bán rã: 𝑁và 𝐻giảm một nửa. 
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